
TT
Môn hỗ 

trợ

Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Đơn vị

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà cần 

hỗ trợ

Lý
Trịnh Nguyễn Yến 

Linh

Trường THCS Ngô 

Mây

Hóa Ngô Thị Thanh Phương
Trường THCS Lê 

Hồng Phong

Sinh
Nguyễn Thị Thanh 

Diệu

Trường THCS Phước 

Mỹ

Lý Nguyễn Văn Hoàng
Trường THCS số 1 

Phước Sơn
99 Tuy Phước

Hóa Lê Thị Thanh Hồng Trường THCS Đập Đá 15 Vân Canh

Sinh Trần Thị Duy Vy
Trường THCS số 2 

Phước Sơn
21 Vĩnh Thạnh

Lý Phan Văn Hưng
Trường THCS Cát 

Tân
68 An Nhơn

Hóa Lê Thị Thanh Hồng Trường THCS Đập Đá

Sinh
Nguyễn Phạm Thanh 

Trà

Trường THCS Tây 

Giang

Lý Phan Văn Hưng
Trường THCS Cát 

Tân

Hóa Lê Thị Thanh Hồng Trường THCS Đập Đá

Sinh Trần Thị Phước
Trường THCS Cát 

Trinh

Lý Lê Văn Hảo
Trường THCS thị trấn 

Phù Mỹ
99 Phù Mỹ

Hóa Đặng Thị Oanh Trường THCS Mỹ Tài

Sinh Nguyễn Xuân Lợi Trường THCS Mỹ Tài

142

Phù Cát 102

Hoài Ân

143

Tây Sơn

5

3

1024

74

44

1 Quy Nhơn

2

134

135

134
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
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Lý Đỗ Đức Thại
Trường THCS Hoài 

Châu Bắc
118 Hoài Nhơn

Hóa Nguyễn Ngọc Tất
Trường THCS Hoài 

Châu

Sinh Đào Thị Như Vinh
Trường THCS Bồng 

Sơn

15 15 796 11 796

Danh sách này gồm có 15 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 796 giáo viên đại trà./.

Tổng cộng

An Lão

1406

22



TT
Môn hỗ 

trợ

Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Đơn vị

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà cần 

hỗ trợ

Địa Đỗ Thị Thu Trang
Trường THCS Đống 

Đa
71 Quy Nhơn

Sử Trần Vũ Thùy Dương
Trường THCS Bình 

Định
53 Tuy Phước

48 An Nhơn

6 Sở GDĐT

9 Vân Canh

45 Tây Sơn

11 Vĩnh Thạnh

Địa Nguyễn Thanh Hùng
Trường THCS Mỹ 

Thọ
63 Phù Cát

Sử Võ Công Khanh
Trường THCS Mỹ 

Quang
66 Phù Mỹ

Sử Trần Xuân Triển
Trường THCS Đào 

Duy Từ
67 Hoài Nhơn

29 Hoài Ân

13 An Lão

8 8 481 11 481

Danh sách này gồm có 08 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 481 giáo viên đại trà./.

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

1 124

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
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2

Địa Huỳnh Ngọc Thạch
Trường THCS Phước 

Hòa
119

Sử Nguyễn Thành Công
Trường THCS Tây 

Sơn

Tổng cộng

3 129

4 109

Địa Trần Thị Kim Phương
Trường THCS Tam 

Quan Bắc
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